CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Quản lý chất lượng nước trong nuôi thủy sản 

Mã số môn học: MH 13
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 25 giờ; Kiểm tra: 5(2) giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học quản lý chất lượng trong nuôi thủy sản là môn học trong chương trình đào tạo nghề nuôi trồng thủy sản bậc cao đẳng 9+
- Tính chất: Môn học thuộc lĩnh vực kỹ thuật mang tính lý thuyết, thuộc môn bắt buộc trong chương trình
II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức: 
· Trình bày được ý nghĩa sinh thái học của các yếu tố trong tính chất vật lý và hóa học của nước tự nhiên
· Giải thích được tác động của các yếu tố vật lý và hóa học của nước đến đời sống của các loài thủy sản nuôi
· Trình bày được động thái của các yếu tố trong tính chất vật lý và hóa học của nước tự nhiên
· Kỹ Năng:
· Xác định được giá trị của các chỉ tiêu môi trường nước

· Đánh giá được chất lượng nước ao nuôi

· Xử lý được khi các yếu tố môi trường ao nuôi bị biến động

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong việc điều khiển sự thay đổi của các yếu tố môi trường nước ao nuôi.

· Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện các công việc quản lý môi trường ao nuôi

· Có trách nhiệm trong việc xử lý sự biến động của các yếu tố môi trường ao nuôi

III.  Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, Thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu
	1
	1
	
	

	2
	Chương 1: Tính chất vật lý của nước

1.1. Nhiệt độ, ánh sáng và môi trường nước

1.2. Độ đục, độ trong

1.3. Màu nước

1.4. Mùi

1.5. Vị
	9


	1

1

1

1

1
	1

1

1


	1

	3
	Chương 2: Tính chất hoá học của nước 

2.1. pH

2.2. Cacbon dioxide (CO2)

2.3. Oxygen (O2)

2.4. Hydrogen sunfide (H2S)

2.5. NH3
2.6. Tiêu hao oxy hoá học 

2.7. Tiêu hao oxy sinh học

2.8. Độ cứng, độ kiềm

2.9. Methane (CH4)

2.10. Muối dinh dưỡng 

2.11. Các ion tham gia điều hòa áp suất thẩm thấu
	27

	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
	5

2

2

2

2

2

            
	1

	4
	Chương 3: Vòng tuần hoàn vật chất trong thuỷ vực

3.1. Nguồn và quá trình cung cấp dinh dưỡng cho thuỷ vực

3.2. Chu trình dinh dưỡng trong thuỷ vực

3.3. Giàu dinh dưỡng và nhiễm bẩn
	6


	2

2

2
	
	

	5
	Chương 4: Quản lý chất lượng môi trường nước trong ao nuôi thuỷ sản

4.1. Tiêu chuẩn chọn điểm, chất đất và nước

4.2. pH và bón vôi
4.3 Bón phân

4.4. Sục khí và luân chuyển dòng nước

4.5. Xử lý và tái sử dụng nước

4.6. Khử trùng nước
	15


	2

1

1

1

1

1
	1

2

1

1

1

1
	1

	6
	Kiểm tra kết thúc môn học
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	60
	30
	25
	5


2. Nội dung chi tiết:  

Bài mở đầu








Thời gian: 01 giờ
1. Mục tiêu 

- Trình bày được nội dung, phương pháp học, kiểm tra đánh giá của môn học, ...
2. Nội dung 

2.1 Vị trí và tầm quan trọng của môn học 

2.2 Giới thiệu nội dung môn học

2.3 Phương pháp thi kiểm tra đánh giá môn học

2.4 Mối quan hệ của môn học với môn học khác
Chương 1: Tính chất vật lý của nước




Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu 

- Trình bày được ý nghĩa sinh thái học và động thái của các yếu tố thủy lý trong môi trường nước.

- Phân tích được sự ảnh hưởng của các yếu tố thuỷ lý đến thủy sinh vật.

- Trình bày được biện pháp khắc phục khi các yếu tố thủy lý biến động.

2. Nội dung

1.1. Nhiệt độ, ánh sáng và môi trường nước


1.1.1 Phân phối năng lượng mặt trời 


1.1.2 Sự xâm nhập của ánh sáng vào cột nước


1.1.3 Sự phân tầng nhiệt độ


1.1.4 Phân chia các vùng trong thủy vực

1.2. Độ đục, độ trong

          
1.2.1. Tính chất của độ đục, độ trong

         
1.2.2. Nguồn gốc của độ đục

1.2.3 Ảnh hưởng của độ đục


1.2.4 Kiểm soát và quản lý độ đục
1.3.Màu nước

          
1.3.1. Tính chất của màu nước

         
1.3.2. Nguồn gốc của màu nước

1.3.3 Ảnh hưởng của màu nước


1.3.4 Kiểm soát và quản lý màu nước
1.4. Mùi

          
1.4.1. Tính chất của mùi

         
1.4.2. Nguồn gốc của mùi

1.4.3 Ảnh hưởng của mùi


1.4.4 Kiểm soát và quản lý mùi
1.5. Vị

          
1.5.1. Tính chất của vị

         
1.5.2. Nguồn gốc của vị

1.5.3 Ảnh hưởng của vị


1.5.4 Kiểm soát và quản lý vị
Thực hành: Thực hiện đo các yếu tố thủy lý trong các ao nuôi cá, đánh giá về yếu tố môi trường nước ao nuôi thông qua các yếu tố thủy lý 
Chương 2: Tính chất hoá học của nước



Thời gian: 27 giờ
1. Mục tiêu 

- Trình bày được ý nghĩa sinh thái học và động thái của các yếu tố hóa học của nước.

- Phân tích được sự ảnh hưởng của các yếu tố hóa học đến thủy sinh vật.

- Trình bày được biện pháp khắc phục khi các yếu tố hóa học của nước biến động.

2. Nội dung

2.1. pH


2.1.1 Động thái của ion H+ trong môi trường nước


2.1.2 Ý nghĩa sinh thái học của ion H+ trong môi trường nước


2.1.3 Biện pháp quản lý pH

2.2. Cacbon dioxide (CO2)


2.2.1 Động thái của CO2 trong môi trường nước


2.2.2 Ý nghĩa sinh thái học của CO2 trong môi trường nước


2.2.3 Biện pháp tránh tích lũy CO2 gây độc hại trong môi trường nước

2.3. Oxygen (O2)

2.3.1 Động thái của O2 trong môi trường nước


2.3.2 Ý nghĩa sinh thái học của O2 trong môi trường nước


2.3.3 Biện pháp tránh và khắc phục thiếu O2 trong ao nuô cá

2.4. Hydrogen sunfide (H2S)

2.4.1 Động thái của  H2S trong môi trường nước


2.4.2 Ý nghĩa sinh thái học của H2S trong môi trường nước


2.4.3 Biện pháp tránh tích lũy H2S trong môi trường nước

2.5. Amonia và Amonium
2.5.1 Động thái của NH3  trong môi trường nước


2.5.2 Ý nghĩa sinh thái học của NH3 trong môi trường nước


2.5.3 Biện pháp tránh tích lũy NH3 trong môi trường nước

2.6. Muối dinh dưỡng (TAN, N-NO3, N-NO2, P-PO4)

2.6.1 Động thái của ammonia va ammonium

2.6.2 Ý nghĩa sinh thái học của ammonia và ammonium

2.6.3 Biện pháp duy trì hàm lượng ammonia thích hợp 
2.7. Tiêu hao oxy sinh học (BOD)


2.7.1. Khái niệm


2.7.2. Ý nghĩa

2.8. Tiêu hao oxy hóa học (COD)


2.8.1. Khái niệm


2.8.2. Ý nghĩa

2.9. Độ cứng, độ kiềm


2.9.1. Độ cứng


2.9.2. Độ kiềm

2.10.Methane (CH4)

2.10.1. Động thái của methane trong môi trường nước

2.10.2. Ý nghĩa sinh thái học của methane trong môi trường nước

2.11. Các ion tham gia điều hòa áp suất thẩm thấu

2.11.1. Ion sodium (Na+) 

2.11.2 Ion Potassium (K+)

2.11.3 Ion Magnesium (Mg2+) 

2.11.4. Ion Calcium (Ca2+)

2.11.5. Chloride (Cl-)

Kiểm tra định kỳ
Thực hành: Thực hiện đo các yếu tố thủy hóa trong ao nuôi cá, tôm bằng các bộ test môi trường. Nhận xét, đánh giá về chất lượng môi trường nước ao nuôi thông qua các yếu tố thủy hóa

Chương 3: Vòng tuần hoàn vật chất trong thuỷ vực


Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu 

- Trình bày được nguồn và quá trình cung cấp vật chất cho thủy vực

- Giải thích được các chu trình dinh dưỡng trong thủy vực

- Trình bày được các nguyên nhân làm cho thủy vực giàu dinh dưỡng và nhiễm bẩn

- Đề xuất được giải pháp khắc phục khi thủy vực bị nhiễm bẩn
2. Nội dung

3.1. Nguồn và quá trình cung cấp dinh dưỡng cho thuỷ vực
3.2. Chu trình dinh dưỡng trong thuỷ vực


3.2.1. Chu trình carbon


3.2.2. Chu trình nitrogen


3.2.3. Chu trình phosphorus


3.2.4 Chu trình sunfur

3.3. Giàu dinh dưỡng và nhiễm bẩn


3.3.1 Các trạng thái dinh dưỡng


3.3.2 Tương tác giữa hệ sinh thái trên cạn và dưới nước


3.3.3 Ô nhiễm môi trường nước


3.3.3 Ảnh hưởng của quá trình giàu dinh dưỡng và ô nhiễm thủy vực
Chương 4: Quản lý chất lượng môi trường nước trong ao nuôi thuỷ sản  
Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu 

- Trình bày được tiêu chuẩn chọn địa điểm cho việc nuôi trồng thủy sản.

- Giải thích và tính toán được lượng vôi cần dùng ứng với từng giá trị pH.

- Mô tả được công dụng và cách vận hành các loại máy sục khí.

- Giải  thích được các phương pháp xử lý nguồn nước và khử trùng nước

2. Nội dung
4.1. Tiêu chuẩn chọn điểm, chất đất và nước


4.1.1 Các yếu tố sinh, lý học quan trọng trong việc chọn địa điểm nuôi thủy sản

4.1.2 Các thông số quan trọng trong việc quản lý chất lượng nước


4.1.3 Tiêu chuẩn về đất và nước để chọn vùng nuôi thích hợp

4.2. pH và bón vôi


4.2.1 Tác dụng của vôi


4.2.2 Thời gian bón vôi


4.2.3  Cơ sở hóa học của việc bón vôi


4.2.4 Sản xuất vôi và phản ứng của vôi

4.3 Bón phân


4.3.1. Mục đích của bón phân


4.3.2. Các loại chất dinh dưỡng


4.3.3. Nguồn chất dinh dưỡng


4.3.4. Chất dinh dưỡng cơ bản


4.3.5. Phân bón


4.3.6. Phương pháp bón phân

4.4. Sục khí và luân chuyển dòng nước


4.4.1 Nguyên lý của quá trình sục khí


4.4.2 Loại và hiệu quả của máy sục khí


4.4.3 Luân chuyển và xáo trộn nước

4.5. Xử lý và tái sử dụng nước


4.5.1. Xử lý nước


4.5.2. Tái sử dụng nước

4.6. Khử trùng nước

4.6.1 Khử trùng bằng chlorine

4.6.2 Khử trùng bằng tia cục tím (UV) 
Kiểm tra định kỳ

Thực hành: Tính toán lượng vôi, phân bón và thực hiện thao tác bón vôi, bón phân cho ao nuôi tôm, cá

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết, phòng thực hành

2. Trang thiết bị máy móc: máy đo Oxy, máy đo pH,…
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

* Học liệu: Trương Quốc Phú, 2009. Quản lý chất lượng nước trong ao nuôi thủy sản.  Đại học Cần Thơ

* Dụng cụ: Nhiệt kế, đĩa secchi, khúc xạ kế, các loại test đo các yếu tố môi trường (pH, độ kiềm, NH3, NO2-,…)

* Vật liệu: nguồn nước ao nuôi tôm, cá

4. Các điều kiện khác (nếu có) 
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung: 

· Kiến thức: 

+ Ý nghĩa sinh thái học của các yếu tố trong tính chất vật lý và hóa học của nước tự nhiên


+ Tác động của các yếu tố vật lý và hóa học của nước đến đời sống của các loài thủy sản nuôi


 + Động thái của các yếu tố trong tính chất vật lý và hóa học của nước tự nhiên


+ Chu trình vật chất trong thủy vực

- Kỹ năng:

+ Tính toán được lượng vôi và phân bón cho ao nuôi


+ Thao tác phân tích các chỉ tiêu môi trường bằng các bộ test môi trường

+ Đề xuất được biện pháp xử lý khi các yếu tố môi trường ao nuôi biến động
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Khả năng tổ chức và trách nhiệm với công việc
2. Phương pháp: 

Bài thi kết thúc môn được đánh giá theo thang điểm 10


Thời gian làm bài thi: 90 phút


Hình thức thi: tự luận


Sinh viên không được sử dụng tài liệu


Bộ đề thi gồm các nội dung:
+ Động thái và ý nghĩa sinh thái học của các yếu tố thủy lý, thủy hóa

+ Nguyên nhân và biện pháp khắc phục sự biến động các yếu tố thủy lý, thủy hóa

+ Quản lý sự biến động các yếu tố môi trường trong thủy vực

+ Tính toán lượng vôi, phân bón sử dụng

+ Thao tác sử dụng bộ test để đo các chỉ tiêu môi trường nước

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho nghề Nuôi trồng thủy sản trình độ cao đẳng 9+.

2.  Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

* Đối với giáo viên, giảng viên:
Chương trình nhấn mạnh nội dung thực tế. Để giảng dạy được môn học này,  ngoài các kiến thức cơ bản, giảng viên cần quan sát học hỏi để kiến thức thực tế. Ngoài ra giảng viên cần tham khảo thêm nhiều tài liệu. Giáo viên sử dụng kết hợp các phương pháp:
- Hướng dẫn sinh viên nhận biết những kiến thức cơ bản về môn học Quản lý chất lượng nước trong nuôi thủy sản
- Hướng dẫn sinh viên tự nghiên cứu giáo trình.
- Trình chiếu các video clip liên quan đến nội dung bài học
- Động não (Brainstorming): 

+ GV nêu vấn đề cần giải quyết, quy định thời gian và cách làm việc

+ SV làm việc cá nhân, liệt kê nhanh các ý tưởng  

· Dạy học dựa trên vấn đề (Problem-based learning):  

+ GV nêu vấn đề cần thảo luận, quy định thời gian và cách chia sẻ

+ SV làm việc theo cặp, lắng nghe và trình bày ý kiến, bảo vệ và phản bác

· Tổ chức học tập theo nhóm (Group-based learning):

+ GV tổ chức lớp học theo nhóm và chuẩn bị các nhiệm vụ học tập. 


+ Mỗi nhóm nhận một nhiệm vụ học tập và cùng hợp tác để thực hiện.
* Đối với người học:

- Nghiên cứu giáo trình trước khi lên lớp

- Chuẩn bị tốt các nội dung giáo viên giao việc về nhà

- Có ý thức liên hệ những kiến thức đã học vào thực tiễn

- Đọc tài liệu do giáo viên hướng dẫn

- Khảo sát thực tế.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Động thái và ý nghĩa sinh thái học của các yếu tố thủy lý, thủy hóa

- Nguyên nhân và biện pháp khắc phục sự biến động các yếu tố thủy lý, thủy hóa

- Chu trình vật chất trong thủy vực

- Nguồn gây ô nhiễm cho thủy vực

4. Tài liệu tham khảo:

· Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Phương, 2005. Quản lý sức khỏe tôm trong ao nuôi. Đại học Cần Thơ
· Nguyễn Đình Trung, 2004. Quản lý chất lượng nước ao nuôi thủy sản, NXB NN. 
